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STT 

Mã số Thành Viên (khi 

Hợp Đồng còn hiệu 

lực) 

Họ tên 

1 013600001769 LÊ THỊ QUỲNH NGA 

2 013700003016 NGUYỄN THỊ MẾN 

3 013700005536 HUỲNH VĂN NHUẬN 

4 013700006554 NGỌ THỊ HUỆ 

5 013700006563 NGUYỄN THỊ LIÊN 

6 013700006564 MÃ THỊ THƠM 

7 013700006568 TIÊU THỊ TRÚC LINH 

8 013700006626 DƯƠNG THỊ ẢNH 

9 013700006652 NGÔ THỊ DUNG 

10 013700006984 NGUYỄN THỊ SEN 

11 013700007048 ĐOÀN THỊ MỸ THUẬN 

12 013800018306 PHẠM NGỌC HẠNH// NGUYỄN VĂN DŨNG 

13 013800021617 VÕ THỊ GÁI 

14 013800038118 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

15 013800038119 NGUYỄN ĐỨC ANH 

16 013800038328 MAI THỊ TÌNH 

17 013800038576 TẠ THỊ YẾN 

18 013800038653 PHAN THỊ LAN 

19 013800038675 DƯƠNG NGỌC HƯỜNG 

20 013800038676 TRẦN THỊ THU HẰNG 

21 013800038753 NGUYỄN VĂN THI 

22 013800038999 NGUYỄN QUỐC TÚY 

23 013800039000 ĐỖ THỊ MY 

24 013800039173 HOÀNG THỊ THU 

25 013800039174 HOÀNG THỊ HIẾU 

26 013800039575 NGUYỄN THỊ HỒNG MAI 

27 013800039781 LÂM VĂN LAM 

28 013800039948 MAI ANH TỈNH 

29 013800039989 ĐOÀN HỮU TÌNH 

30 013800040399 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 

31 013800040516 LÊ THỊ HUỆ 

32 013800040557 TRẦN THỊ VUI 

33 013800040600 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 

34 013800040640 NGUYỄN VĂN QUẢNG 

35 013800040751 LÊ THỊ THANH HỒNG 

36 013800040760 BÙI THỊ LAN 



 

 

37 013800040774 CHU THỊ HƯỜNG 

38 013800040813 NGUYỄN THỊ KIM CHI 

39 013800050043 LÒ THỊ DUNG 

40 013800050248 NGHIÊM THỊ BÍCH 

41 013800050282 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 

42 013800050445 NGÔ THỊ NGUYỆT HẰNG 

43 013800050557 TRẦN THỊ THÙY LINH 

44 013800050680 TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO 

45 013800050727 HỒ THỊ PHẮN 

46 013800050765 NGUYỄN THỊ THIÊM 

47 013800050794 PHAN THỊ TRÀ GIANG 

48 013800050819 TRẦN THỊ EM 

49 013800050821 NGÔ THỊ THÚY HẰNG 

50 013800050827 NGUYỄN THỊ HOÀI 

51 013800050832 ĐỖ THỊ THÚY HẰNG 

52 013800050833 NGUYỄN THỊ VẸN 

53 013800050834 TRỊNH THỊ THẢO 

54 013800050837 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 

55 013800050838 MAI THỊ THANH NGA 

56 013800050841 LƯƠNG THỊ BA 

57 013800050844 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DIỄM 

58 013800050845 PHẠM NHƯ Ý 

59 013800050852 VÕ THỊ THU THANH 

60 013800050853 PHAN THỊ BÍCH THỦY 

61 013800050855 NGỤY THỊ KIM CÚC 

62 013800050860 HOÀNG THỊ KIM TUYẾT 

63 013800050869 NGUYỄN THỊ NHUNG 

64 013800050875 TRẦN NGỌC THƠ 

65 013800050879 LƯƠNG THỊ HIỀN 

66 013800050881 CHUNG KIM PHỤNG 

67 013800050886 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 

68 013800050887 HUỲNH XƯƠNG PHÁT 

69 013800050900 LÊ THỊ XUÂN 

70 013800050907 PHẠM THỊ THÚY HỒNG 

71 013800050913 NGUYỄN THỊ BÍCH CHI 

72 013800050917 ĐỖ HỮU THÀNH 

73 013800050922 ĐỖ MINH NHỰT 

74 013800050923 NGUYỄN THỊ TÂM 


